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	Hiệu trưởng: Phạm Thị Tuyến
Ngày sinh: 18/09/1965
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐTdđ: 01688.680.588
E-mail vp:
mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthituyen@gmail.com

	2 
	
	P. Hiệu trưởng: Trần Thị Nga
Ngày sinh: 26/5/1972

Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01262.476.716
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 


	3 
	
	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Chiên
Ngày sinh: 05/04/1972
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0945.796.898
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :


	4 
	
	Giáo viên: Vũ Thị Thoan
Ngày sinh: 28/09/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0985.226.036
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 


	5 
	
	Giáo viên: Nguyễn Thị Phúc
Ngày sinh: 09/09/1972
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01632.536.850
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


	6 
	
	Giáo viên: Nguyễn Thị Yên
Ngày sinh: 12/08/1965

Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0167.2814.767
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


	7 
	
	Giáo viên:Đinh Thị Lầm
Ngày sinh: 07/06/1961

Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0166.5582.208
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 27/12/1972
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01635.229.938
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 

	9 
	
	Giáo viên:Phạm Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 30/12/1978
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01675.987.689
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:
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	Giáo viên: Nguyễn Bích Hạnh
Ngày sinh: 13/12/1981
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0973.368.281
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hương Huế
Ngày sinh: 16/11/1983
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0962.194.283
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 14/10/1982

Trình độ C.môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0982.683.376
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân
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	Giáo viên:Lê Thị Nguyệt
Ngày sinh: 16/6/1977
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đinh Thị Hải Nam
Ngày sinh: 24/10/1983
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0169.515.6990
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Ngọc Thị Uyên

Ngày sinh: 06/12/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0948.385.119
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Liệu
Ngày sinh: 27/12/1974
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0163.3981.429
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đỗ Thị Hồng
Ngày sinh: 28/2/1970

Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 



	18 
	
	Giáo viên: Phạm Thu Hằng
Ngày sinh: 03/03/1976
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Đỗ Thị Thu Trang
Ngày sinh: 26/4/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0169.5890.964
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 



	20 
	
	Giáo viên: Nguyễn Thị Thái Học
Ngày sinh: 01/02/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Bùi Thị Diện
Ngày sinh: 05/03/1987

Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0165.6274.587
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Ngà
Ngày sinh: 10/02/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Mai Thị Hiên
Ngày sinh: 01/02/1987
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01688.173.365
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Trần Thị Hương Trà
Ngày sinh: 24/5/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Đỗ Thị Thanh Dung
Ngày sinh: 21/5/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0972.993.480
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 27/9/1992

Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0979.469.887
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :



	27 
	
	Giáo viên: Đỗ Thị Thuận
Ngày sinh: 06/05/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Thị Nguyệt
Ngày sinh: 16/8/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên:Vũ Thị Thơm
Ngày sinh: 11/7/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0167.686.1059
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Nguyễn Thị Thủy
Ngày sinh: 10/8/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01667.193.620
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Lê Hồng Thúy
Ngày sinh: 08/03/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 01696.758.884
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :



	32 
	
	Nhân viên:Bùi Thị Hương
Ngày sinh: 04/8/1991

Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 23/9/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 0169.589.0964
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :



	34 
	
	Nhân viên:Bùi Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 25/8/1993
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Bùi Thị Thu
Ngày sinh: 04/12/0991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	36 
	
	Nhân viên:Đỗ Thị Thiện
Ngày sinh: 16/11/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.540.042
ĐT di động: 
E-mail vp: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Vũ Minh Hòa
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	39 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	40 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	41 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	42 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	43 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	44 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	45 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	46 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	47 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	48 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	49 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	50 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	51 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	52 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	53 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	54 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	55 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	56 
	
	Nhân viên:Vũ Thị Thu

Ngày sinh: 15/03/1975
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688650
ĐT di động: 0168.353.0617
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


